DANH MUC CHI TIEU XET NGHIEM PUQC CONG NHAN

LIST OF ACCREDITED MEDICAL TESTS
(Kém theo quyét dinh so/ Attachment with decision: 719 /0P - VPCNCL
ngay 21 thdng 03 nim 2025 ciia gidm déc Vin phong Cong nhin Chit lwong/
of BoA Director)

Tén phong xét nghiém: Phong xét nghiém Phong kham da khoa bénh vién Trang An

Medical Testing Laboratory Laboratory of Trang An Hospital General Clinic

Co quan chi quéan: Phong kham da khoa bénh vién Trang An

Chi nhanh céng ty TNHH phit trién cong nghé y hoc
Organization: Trang An Hospital General Clinic
Branch of Medical Technology Development Co., Ltd.

Linh vyc xét nghiém: Hoa sinh, huyét hoc, vi sinh

Field of medical testing: Bio-chemistry, Hematology, Microbiology

Ngudi phu trach/ Representative: BS.CKII Tran Thanh Son

S6 hiéu/ Code: VILAS Med 213

Hiéu luc cong nhan/ Period of Accreditation: 21 /3/2025 dén/to: 18 /3/2030

Dja chi/ Address: 52 Hang Chéo + (32+34) Tén Pirc Thing, phwong Cat Linh, Pong Pa, Ha Noi

Dia diém/Location: 52 Hang Chéo + (32+34) Tén Pirc Thing, phwong Cat Linh, Pong Pa, Ha Nji
Dién thoai/ Tel: 0243.73323668 Fax: 0243.7323682

E-mail: xetnghiem.pkbvta@gmail.com Website:

pd
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DANH MUC CHI TIEU XET NGHIEM PUQC CONG NHAN
LIST OF ACCREDITED MEDICAL TESTS

VILAS Med 213

Linh vuc xét nghiém:

Discipline of medical testing:

Hoa sinh
Bio-chemistry

Loai méu
(chit chdng déng-néu Nguyeén ly/ Ky s va
STT co) Tén cac chi tiéu xét nghiém thuit xét nghiém Phwa;ggh[i)gl;p xet
No. TyPe of samplg The name of medical tests Principle/ Technical Test method
(anticoagulant-if test
any)
1 Xac dinh ham luong Glucose D(I)E d;em -cu01 XN_'?ZOQ;)HS'%
: N nd point
Determination of Glucose content measurement (Mindray — BS 240E)
Xac dinh ham lugng Aspartate o )
Aminotransferase (AST) bong hQC_ en%ym XN K;g;iHsm
2. o Enzyme kinetics - ( )
Determination of Aspartate Y (Mindray — BS 240E)
Aminotransferase (AST) content y
Xa". dinh ha]?‘ lugng Alanin Pong hoc enzym XN-KTQT.HS.02
Huvét thanh minotransferase (ALT) T (2024)
3. uyel ) L . Enzyme kinetics -
Huyét twong Determination of Alanin UV (Mindray — BS 240E)
(Heparin) Aminotransferase (ALT) content
Serum, Plasma sc di 3 . .
Hebari Xdc dinh ham luong Cholesterol Po didm cubi XN-KTQT.HS.06
(Heparin) toan phan 2024
4. o End point (2024)
Determination of total measurement (Mindray — BS 240E)
Cholesterol content y
Xéc dinh ham lugng Triglycerid Po diém cubi XN-KTQT.HS.07
5. Determination of Triglycerid End point (2024)
content measurement (Mindray — BS 240E)
Xac dinh ham lugng Ure Bong hQC_ enz-ym XN-K;OQZEHS'O?’
° Determination of Urea content Enzyme kinetics - (2024)
uv (Mindray — BS 240E)
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DANH MUC CHI TIEU XET NGHIEM PUQC CONG NHAN
LIST OF ACCREDITED MEDICAL TESTS

VILAS Med 213

Linh vyc xét nghiém: Visinh
Discipline of medical testing: Microbiology
Loai méu
(chit chdng déng-néu Nguyeén ly/ Ky s va
STT co) Tén cac chi tiéu xét nghiém thuit xét nghiém Phwa;ggh[i)gl;p xet
No. TyPe of samplg The name of medical tests Principle/ Technical Test method
(anticoagulant-if test
any)
Phat hién giang mai (Troponema XN-KTQT.VS.16
L Pallidum) Test nhanh (2024)
Huyét twong Detection of Troponema Pallidum Rapid test (Syphilis TP determine)
(Heparin) Mién dich ban tu
5 Plasma (Heparin) | phat hién khang nguyén HbsAg dong (Elisa) XN_K(-ESL)VS'%
' Detection of HbsAg Semi-automatic
. . (Chromate)
immunology (Elisa)
Soi tuoi tim ky sinh trung duong oL
A R , . , Soi tuoi
3 Phan rudt (trirng giun san) ) XN-KTQT.VS.10
' Stool Detectection of Parasite (worm Microscopy (2024)
. examination
eggs) by microscopy
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DANH MUC CHI TIEU XET NGHIEM PUQC CONG NHAN
LIST OF ACCREDITED MEDICAL TESTS

VILAS Med 213

Linh vuc xét nghiém:

Discipline of medical testing:

Huyét hoc
Hematology

Loai mau

(chét chong dong-néu

Nguyén ly/ Ky

STT co) Tén cac chi tiéu xét nghiém thuit xét nghiém Phwa;ggh[i)gl;p xet
No. TyPe of samplg The name of medical tests Principle/ Technical Test method
(anticoagulant-if test
any)
LA PO XN-QTKT.HH.01
1 Pém s6 lugng hong cau (RBC) (2024)
Red Blood cell count (RBC) (Celltec G)
5 DPém sd lugng bach cau (WBC) Dién tro khang XN_Q(-;}g; 4;_| H.04
' Mau toan phan | White Blood cell count (RBC) Impedance
(EDTA) Residence (Celltec G)
Whole blood I 2 XN-QTKT.HH.03
3. (EDTA) bém s6 luong tieu cau (PLT) (2024)
Platelete count (PLT) (Celltec G)
Dinh luong huyét sic tbc (HGB) Po quang XN-QTKT.HH.02
4. Determination of Hemoglobine Optical (2024)
(HBG) measurement (Celltec G)

Ghi chd/ Note:

- XN-QTKT...: Phuong phap ndi by cua PXN/ Laboratory developed method

- Trudng hop phong xét nghiém phong kham da khoa bénh vién Trang An cung cap dich vu xét nghiém phai dang ky
hoat dong va dugc cap giay chung nhan dang ky hoat dong theo quy dinh ctia phap luét trudc khi cung cap dich vu

nay/ It is mandatory for the laboratory of Trang An General Clinic Hospital that provides the medical testing
services must register their activities and be granted a certificate of registration according to the law before
providing the service.

AFM 01/11

Lan ban hanh/Issued No: 2.24

Soét xét/ngay/ Revised/dated:

Trang/Page: 4/4




		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-03-21T09:26:02+0800
	BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - Hà Nội
	Quách Hoàng Lan<hoanglan@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-03-21T17:38:50+0700
	Bộ Khoa học và Công nghệ - Hà Nội
	Trần Thị Thu Hà<thuha@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-03-21T17:56:10+0700
	Bộ Khoa học và Công nghệ - Hà Nội
	Văn phòng Công nhận chất lượng<vpcongnhan@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-03-21T17:56:15+0700
	Bộ Khoa học và Công nghệ - Hà Nội
	Văn phòng Công nhận chất lượng<vpcongnhan@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-03-21T17:56:24+0700
	Bộ Khoa học và Công nghệ - Hà Nội
	Văn phòng Công nhận chất lượng<vpcongnhan@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




